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PHẦN I.  KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
A. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
Giáo viên cho HS bốc thăm một đoạn văn bản trong các phiếu đọc và trả lời 1 câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc.
B. Đọc hiểu – Kiến thức TV (6 điểm)
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:   
Những người bạn nhỏ
 Hai anh em tôi đi hái cỏ gà để chơi trò chơi đá gà. Vạt đất quanh giếng đá luôn ẩm ướt nên cỏ dại tốt tươi quanh năm. Cỏ lá gừng, cỏ xuyến chi mọc lẫn với rau dền, rau sam, thỉnh thoảng chen vào một cây hoa mào gà đỏ tía. Cỏ gà mọc chỗ tiếp giáp giữa cỏ và rau. 
 Trong khi tôi loay hoay lựa những cọng cỏ gà thật dài, thật khoẻ, hái được cả nắm, thì Tường chưa hái được cọng nào. Nó ngồi lom khom một chỗ, săm soi cái gì đó trong tay. Tôi ngạc nhiên:
- Sao không hái cỏ gà đi? 
- Anh xem này! 
- Tường xoay người về phía tôi, chìa tay ra. 
Thấy gương mặt rạng ngời của nó, tôi hỏi: 
- Dế lửa hả? 
- Không.
Tôi lại gần, cúi xuống nhìn: một con cuốn chiếu đang nằm co trong lòng bàn tay Tường. Nó lấy ngón tay khều khều, thích thú ngắm con cuốn chiếu cuộn tròn người lại như một cái cúc áo.
Cái cảnh Tường hồn nhiên chơi với con cuốn chiếu, tôi không lạ. Vì với chúng tôi, không chỉ vật nuôi như trâu, bò, chó, mèo, bồ câu mà cả côn trùng như chuồn chuồn, ve ve cũng là bầu bạn. Chúng tôi có những người bạn nhỏ rất dễ thương là dế, cào cào, cánh quýt, ve sầu, ... Thế là, quên chơi trò chơi đá gà, tôi cùng Tường vui đùa với người bạn nhỏ xíu trăm chân. 
Theo Nguyễn Nhật Ánh
(:) Cuốn chiếu: động vật nhỏ có nhiều đôi chân, thân tròn có thể cuộn lại được.
Khoanh vào chữ cái trước ý đúng nhất và trả lời các câu hỏi dưới đây: 
Câu 1. (0,5đ) Hai anh em bạn nhỏ định chơi trò chơi gì?
          A. Hái cỏ                                                                   B. Hái rau
         C. Đá gà                                                                     D. Bắn bi 
Câu 2. (0,5đ) Cỏ gà mọc ở đâu?
         A. Mọc lẫn với rau sam
	B. Mọc chỗ tiếp giáp giữa cỏ và rau.
	C. Mọc lẫn với hoa mào gà.
	D. Mọc chỗ tiếp giáp giữa hoa huệ và cỏ.
Câu 3. (0,5đ) Vì sao bạn nhỏ không ngạc nhiên khi thấy em trai hồn nhiên chơi với con cuốn chiếu?
  	A. Vì hai anh em xem những con vật quanh mình là bầu bạn.
   	B. Vì bạn nhỏ rất yêu thương em trai, muốn thấy em trai vui vẻ.
   	C. Vì cuốn chiếu có nhiều đôi chân, thân tròn có thể cuộn lại được.
  	D. Vì cuốn chiếu là một con vật chỉ nhỏ bé như cái cúc áo.
Câu 4. (0,5đ) Vì sao bạn nhỏ và em trai quên mất việc hái cỏ gà để chơi?
    	A. Vì tìm thấy cả cỏ lá gừng và cỏ xuyến chi.
    	B. Vì còn mải chơi với con cuốn chiếu. 
    	C. Vì tìm thấy rau dền, rau sam lẫn trong đám cỏ.
    	D. Vì còn mải chơi với các bạn cùng xóm.
Câu 5. (0,5đ) Chọn dấu câu phù hợp thay cho ô vuông:
Em bé và bông hồng
Giữa vườn lá um tùm xanh mướt còn ướt đẫm sương đêm, một bông hoa rập rờn trước gió. Màu hoa đỏ thắm. Cánh hoa mịn màng, khum khum úp sát vào nhau như còn ngập ngừng chưa muốn nở hết. Đoá hoa toả hương thơm ngát.     Ôi! Bông hồng đẹp quá!       Bé khẽ reo lên và với tay định hái. Mẹ trông thấy liền bảo
   Những chữ gì trên tấm biển kia? Mẹ đố con đọc được đấy! 
Bé vừa đánh vần vừa đọc. Bỗng em ôm chầm lấy mẹ thỏ thẻ      "Mẹ ơi, con không hái hoa nữa!”. 
Theo Trần Hoài Dương
Câu 6. (0,5đ) Câu văn nào dưới đây có hình ảnh so sánh?
A. Cỏ lá gừng, cỏ xuyến chỉ mọc lẫn với rau dền, rau sam.   
B. Tôi loay hoay lựa những cọng cỏ gò dai và khoẻ nhất để hái.
 	C. Con cuốn chiếu cuộn tròn người lại như một cái cúc áo.
D. Nó ngồi lom khom một chỗ, săm soi cái gì đó trong tay.
Câu 7. (1đ) Đặt một câu thể hiện cảm xúc của em về hai anh em Tường?  
	   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 8. (1đ) Vì sao anh em Tường gọi con cuốn chiếu là "người bạn nhỏ xíu trăm chân”?
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Câu 9. (1đ) Qua bài đọc, em sẽ làm gì để bảo vệ những loài động vật xung quanh chúng ta?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




















[bookmark: _GoBack]PHẦN II.  KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 
     A. NGHE – VIẾT (4 điểm)
B. VIẾT ĐOẠN VĂN (6 điểm)
Viết đoạn văn về một nhân vật yêu thích trong câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe. 
Gợi ý:
· Tên nhân vật
· Tên câu chuyện kể về nhân vật
· Những điều em yêu thích ở nhân vật
· Lí do em yêu thích nhân vật.
=================***=====================



